
ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

SỞ XÂY DỰNG 
__________________ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________________________________ 

 

Số:              /SXD-QLN&TTBĐS Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2026 

V/v kiểm tra danh sách người 

đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự 

án Chung cư nhà ở xã hội CC1 

thuộc dự án Khu nhà ở Ecotown 

Phú Mỹ, phường Phú Mỹ 

(đợt 1: 386 đối tượng) 

 

 Kính gửi: Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng 

Tàu (HODECO) 

 Địa chỉ: Tầng 3 Hodeco Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học, 

Phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh 

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 661/CV-PTN ngày 16 tháng 10 năm 

2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu về việc đề nghị xét 

duyệt/kiểm tra danh sách đối tượng dự kiến được giải quyết mua Chung cư nhà ở 

xã hội CC1 thuộc dự án Khu nhà ở Ecotown Phú Mỹ (đợt 1: 386 đối tượng). 

Căn cứ quy định tại Điều 38 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP được sửa đổi, 

bổ sung tại Điều 34 Nghị định số 54/2026/NĐ-CP, Sở Xây dựng thông báo đến 

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu như sau:  

1. Về kiểm tra người đăng ký mua nhà ở xã hội: 

Qua kiểm tra, tra cứu trên Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động 

sản tại địa chỉ https://bds.moc.gov.vn/ vào ngày 27 tháng 10 năm 2026 và đối 

chiếu với dữ liệu về nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố do Sở Xây dựng quản 

lý, Sở Xây dựng ghi nhận 386 người có tên trong Danh sách đối tượng đăng ký 

mua nhà ở xã hội đợt 1 tại dự án Chung cư nhà ở xã hội CC1 thuộc dự án Khu 

nhà ở Ecotown Phú Mỹ chưa được ghi nhận đã hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở 

theo quy định của pháp luật về nhà ở. 

Danh sách chi tiết được đính kèm theo văn bản này. 

2. Trách nhiệm của chủ đầu tư: 

- Rà soát, đánh giá, tổng hợp ý kiến của Sở Xây dựng và đối chiếu với các 

quy định của pháp luật về nhà ở để xác định hồ sơ đáp ứng điều kiện được hưởng 

chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội; lập, công khai Danh sách các hồ sơ đáp ứng đủ 

điều kiện theo quy định và các hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện tại địa điểm thực 

hiện dự án, trang thông tin điện tử của chủ đầu tư (nếu có) và tại Sàn giao dịch bất 

động sản của chủ đầu tư (nếu có).  

https://bds.moc.gov.vn/
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- Đối với hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện thì gửi trả lại và nêu rõ lý do 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công khai Danh sách. 

- Tổng hợp đầy đủ hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định đến thời điểm 

kết thúc nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội đã công bố nhằm xác định việc xét 

duyệt, lựa chọn người được mua nhà ở xã hội theo nguyên tắc được quy định tại 

điểm e, g và h tại khoản 1 Điều 38 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP được sửa đổi, 

bổ sung tại Điều 34 Nghị định số 54/2026/NĐ-CP. Đồng thời lưu ý, hộ gia đình, cá 

nhân thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất, nhà ở theo quy định tại khoản 3 Điều 

2 Nghị quyết số 66.15/2026/NQ-CP được mua nhà ở xã hội không phải bốc thăm 

và không phải đáp ứng điều kiện về nhà ở, điều kiện về thu nhập theo quy định. 

- Thực hiện ký kết Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội với khách hàng sau khi 

nhà ở đủ điều kiện được bán theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động 

sản và giá bán được công bố trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân 

Thành phố và Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng. Đồng thời, cập nhật thông 

tin về giao dịch, đối tượng đã mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật nhà 

ở, pháp luật về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và 

thị trường bất động sản; công bố công khai Danh sách các khách hàng đã ký hợp 

đồng mua bán nhà ở xã hội (bao gồm cả các thành viên trong hộ gia đình) tại trụ 

sở làm việc của chủ đầu tư, tại địa điểm thực hiện dự án và tại Sàn giao dịch bất 

động sản (nếu có) hoặc trang thông tin điện tử về nhà ở xã hội của chủ đầu tư (nếu 

có) và gửi về Sở Xây dựng theo Biểu mẫu số 19 1  kèm theo Nghị định số 

94/2024/NĐ-CP để lưu trữ và phục vụ cho công tác quản lý, kiểm tra. 

- Thực hiện việc bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội theo nội dung 

được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận; thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ 

của chủ đầu tư dự án, của bên bán, cho thuê, cho thuê mua theo quy định của pháp 

luật nhà ở, pháp luật kinh doanh bất động sản và pháp luật khác có liên quan. 

3. Trách nhiệm của người đăng ký mua nhà ở xã hội: 

- Cam kết chưa được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở, chịu trách nhiệm về 

việc bảo đảm đối tượng, điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội 

tại thời điểm ký hợp đồng mua bán và không được đồng thời đăng ký mua, thuê 

mua, thuê nhà ở xã hội tại nhiều dự án trong cùng một thời điểm.  

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai, cam 

kết về đơn đăng ký, giấy tờ xác nhận về đối tượng và các giấy tờ khác có liên 

quan. Trường hợp phát hiện giấy tờ hoặc thông tin kê khai không trung thực, Hợp 

đồng mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội sẽ không có giá trị pháp lý và bị xử lý theo 

quy định của pháp luật. 

                                                 
1 Trường hợp biểu mẫu này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo quy định tương ứng tại văn bản sửa 

đổi, bổ sung, thay thế đó. 
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Sở Xây dựng thông báo để Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng 

Tàu biết, thực hiện đúng trình tự, thủ tục bán nhà ở xã hội theo quy định pháp 

luật hiện hành./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban GĐ Sở: GĐ, PGĐ Bình (để báo cáo); 

- Lưu: VT, QLN&TTBĐS, Hn. 
MS: 1385/26 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

Khải Quốc Bình 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 

DANH SÁCH NGƯỜI ĐĂNG KÝ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI ĐỢT 1 

TẠI DỰ ÁN CHUNG CƯ NHÀ Ở XÃ HỘI CC1 THUỘC DỰ ÁN  

KHU NHÀ Ở ECOTOWN PHÚ MỸ, PHƯỜNG PHÚ MỸ 

Kèm theo Công văn số           …/SXD-QLN&TTBĐS ngày … tháng … năm 2026 

 của Sở Xây dựng về việc kiểm tra danh sách người đăng ký mua nhà ở xã hội tại 

dự án Chung cư nhà ở xã hội CC1 thuộc dự án Khu nhà ở Ecotown Phú Mỹ, 

phường Phú Mỹ (đợt 1: 386 đối tượng) 

STT HỌ TÊN CC/CCCD 

1  NGUYỄN CAO CƯỜNG 040093038658 

2  PHẠM NGỌC MÙI 060093016148 

3  PHẠM QUANG DŨNG 077090010036 

4  NGUYỄN TRỌNG TIẾN 034083013337 

5  NGUYỄN VĂN LUÂN 045088001358 

6  LÊ VĂN MẠNH 025092000188 

7  PHẠM THÂN QUANG VINH 052097016021 

8  MAI HỒNG VÂN 038165009210 

9  NGUYỄN THỊ SEN 042188004841 

10  VŨ TIẾN ĐẠT 077098001918 

11  NGUYỄN THỊ HỌA MI 066186008117 

12  CAO THỊ LUYẾN 038190007347 

13  VÕ THANH HUY 082200000049 

14  NGUYỄN THỊ THU HẰNG 077196008882 

15  PHẠM THỊ MAI 077196007907 

16  TRỊNH BÍCH NGỌC 077195001008 

17  NGUYỄN TẠ TÙNG 077091000049 

18  GIỀNG TẮC VÀ 060095010567 
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STT HỌ TÊN CC/CCCD 

19  LÊ THÁI BÌNH 077079000921 

20  NGUYỄN THỊ KHÁNH NGÂN 077199003026 

21  NGUYỄN THỊ THU NGA 077188010973 

22  HOÀNG DUY PHÚC 077188003316 

23  ĐINH THỊ PHƯƠNG ANH 075187022142 

24  NGUYỄN DUY ĐỨC 040089000802 

25  NGUYỄN QUANG ĐỀ 040090008162 

26  PHAN THỊ KIỀU TRANG 040190043059 

27  NGUYỄN XUÂN CƯỜNG 077090003079 

28  VÕ VIỆT HÀ 077191004550 

29  VÕ THỊ QUỲNH NGỌC 082198004433 

30  TRẦN HỮU THÁI PHONG 077093002097 

31  HOÀNG VĂN TRÍ 034087015973 

32  BÙI TRƯỜNG GIANG 034091009013 

33  HỒ SỸ ĐĂNG 040202024557 

34  LÊ VĂN LỘC 051091008934 

35  NGUYỄN QUỐC HOÀNG 075094004015 

36  NGUYỄN VĂN THU 038082007540 

37  BÙI THỊ TÚ TRINH 049196005781 

38  ĐỖ NGỌC CẨM TÚ 077194001953 

39  PHẠM THU DUNG 036192011604 

40  ĐẶNG THỊ HỒNG 077190005090 

41  LÊ ĐÌNH HẢI 077094001412 
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STT HỌ TÊN CC/CCCD 

42  NGUYỄN THỊ HẬU 040195011024 

43  PHẠM NGỌC VIỆT 038085010441 

44  PHẠM THỊ NGỌC BÍCH 079186029901 

45  ĐÀO NGỌC HIẾU 054095010015 

46  HOÀNG HẢI NAM 024087015247 

47  LÊ XUÂN KIỀU 042091009353 

48  BÙI THỊ HUYỀN VÂN 077190008004 

49  PHẠM THỊ THANH HUYỀN 075187021880 

50  NGUYỄN VĂN SƠN 030093022305 

51  PHẠM HỒNG CƯỜNG 034084016663 

52  HOÀNG VĂN ĐẰNG 034064020529 

53  PHẠM THỊ HUYỀN 096180005325 

54  LÊ THỊ THU SA 077189009287 

55  PHẠM VĂN NHẤT 034075005445 

56  PHẠM CHÍ THIỆN 077075000390 

57  NGUYỄN CAO DUY 068099010344 

58  NGUYỄN HỮU DŨNG 077092010237 

59  TRỊNH THỊ NHUNG 038180010593 

60  LƯU THỊ BÉ 046180005433 

61  DƯƠNG THỊ PHƯỢNG 082173006126 

62  NGUYỄN THỊ THÚY THOAN 014170000099 

63  PHAN VŨ XUÂN 044081000083 

64  NGUYỄN ANH PHÚC 075082000670 
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STT HỌ TÊN CC/CCCD 

65  LÊ ĐỒNG CÔNG 038095004728 

66  NGUYỄN THỊ HỒNG MƠ 042194004990 

67  TẠ HÀ HÙNG ĐÔNG 052088000240 

68  VŨ VĂN ĐỊNH 079071043163 

69  LÊ XUÂN HÙNG 066097005442 

70  NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 060196004768 

71  ĐINH THỊ THANH 068196006533 

72  
CHÂU THỊ ÁNH MINH 

( TRẦN MINH HỒNG ) 
060194009159 

73  NGUYỄN TRUNG HIẾU 030095001605 

74  TRẦN THỊ KIỀU NGA 077303007593 

75  NGUYỄN THỊ THANH THẢO 052300006007 

76  NGUYỄN YẾN LY 096193004006 

77  NGUYỄN THỊ HỒNG OANH 077194008158 

78  LÊ ĐỨC ANH 077092000271 

79  PHẠM THỤY MỘNG VÂN 077193000912 

80  TRẦN HỮU TRƯỜNG 035067005868 

81  LÊ THỊ KIM YẾN 091197017016 

82  NGUYỄN THẾ HOÀN 040093008767 

83  NGUYỄN THỊ HẠNH 042181008368 

84  CHU THỊ TUYẾT NHUNG 077184009643 

85  NGUYỄN MINH HUỆ 036183020480 

86  PHẠM TOÀN THẮNG 031075014205 

87  HOÀNG ĐỨC LONG 042093000140 
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STT HỌ TÊN CC/CCCD 

88  DƯƠNG THỊ THÙY DUNG 052189008284 

89  ĐINH QUANG TÌNH 036085030862 

90  HOÀNG KIM NGỌC 044093004061 

91  NINH KHẮC ĐỨC 036091020185 

92  NGUYỄN VĂN NAM 066091014844 

93  TỐNG HỮU PHI LONG 077094010349 

94  LÊ THỊ BÍCH TÂM 075192000589 

95  PHẠM THỊ THANH HÀ 077197003376 

96  NGUYỄN THÀNH LUÂN 045088005952 

97  NGUYỄN PHI HÙNG 079204033454 

98  BÙI THỊ THU HIỆP 066190016773 

99  TRẦN THỊ NHẬT LINH 077304002791 

100  LÊ ĐÌNH TRUNG 042067010526 

101  LÂM TUẤN NGHĨA 031078004057 

102  LÝ THỊ BÍCH CHI 077190000029 

103  NGUYỄN THỊ THANH HẰNG 086194007816 

104  HOÀNG THỊ THOA 034183014077 

105  NGUYỄN THỊ LINH XUÂN 034196000578 

106  ĐẶNG TRƯỜNG HƯNG 079205024144 

107  PHẠM THẾ HÙNG 031093018467 

108  NGUYỄN ANH ĐỨC 066088015875 

109  NGUYỄN VĂN HẢO 052099014752 

110  ĐỖ KHẢI HOÀN 036087005828 
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STT HỌ TÊN CC/CCCD 

111  LƯU NGỌC PHAN 034091003209 

112  NGUYỄN MỘNG KHA 077195002809 

113  VÕ THỊ DIỄM QUỲNH 044302003251 

114  TRẦN THẾ ANH 042092013157 

115  THÁI DOÃN DŨNG 040094010836 

116  VŨ VĂN NGHĨA 036097017107 

117  TRÌNH THỊ NGA 091985011372 

118  ĐỖ MINH THẢO 077082000849 

119  TRẦN THỊ LINH 060194011603 

120  VŨ QUẾ ANH 046198009083 

121  NGUYỄN QUỐC ANH 077096007741 

122  NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN 082190012261 

123  NGUYỄN VĂN ANH 049088017046 

124  NGUYỄN MẠNH HÙNG 036090019974 

125  NGUYỄN TRỌNG BÌNH 042086008959 

126  TRANG TUYÊN HUẤN 077077005005 

127  LÊ ĐỨC TÍN 049081013619 

128  NGUYỄN CÔNG TU 040086034896 

129  VŨ THẾ HUYNH 075094000173 

130  TRẦN ĐÌNH HÙNG LÂN 046086009049 

131  NGUYỄN THỊ THÙY 039191015873 

132  TRẦN VĂN HỒNG 040098006954 

133  NGUYỄN TẤN LỢI 087094001138 
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STT HỌ TÊN CC/CCCD 

134  ĐỖ THỊ HỒNG NGA 025182013164 

135  LÊ THÀNH ĐẠT 077201001793 

136  PHAN THỊ THU 040195033014 

137  LÊ THANH TOÀN 054201000721 

138  NGUYỄN THANH TÂN 079200023469 

139  LƯƠNG THỊ MỸ NHUNG 045192009077 

140  PHAN NGỌC TRÚC 096301012021 

141  VÕ NGUYÊN HUY 045096002007 

142  LÃ ANH TUẤN 077200002721 

143  LÊ QUANG HƯNG 077085007133 

144  VÕ HUY CƯỜNG 079098013684 

145  LÊ VĂN TUẤN 038085009591 

146  ĐỒNG VIẾT VƯƠNG 030093009933 

147  NGUYỄN HỮU HOẰNG 040093015917 

148  MAI THỊ ÁNH 035176001546 

149  NGUYỄN HOÀNG MINH 077205002884 

150  CAO ĐĂNG HOÀNG 040095000111 

151  LƯƠNG VĂN CHUNG 002091006783 

152  LƯƠNG VĂN CẢNH 019080009668 

153  ĐỖ ĐỨC TÙNG 031086020216 

154  NGUYỄN HỮU HẢI 034059006179 

155  LÊ THỊ NGỌC ÁNH 077186009530 

156  BÙI THANH HIỀN 077082011731 
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STT HỌ TÊN CC/CCCD 

157  LÊ THỊ HẰNG 042193004313 

158  NGÔ VĂN HƯNG 036094006262 

159  NGUYỄN HỮU HẢI 038085039844 

160  TRẦN THỊ BÌNH 044196006683 

161  NGUYỄN TRỌNG KHÔI 075095023188 

162  PHẠM HOÀNG XUÂN UYÊN 077199000334 

163  NINH QUỐC HÙNG 079083027252 

164  ĐINH NGUYỄN PHƯỚC BÌNH 035200001030 

165  NGUYỄN DUY KHÁNH 066092021187 

166  NGUYỄN XUÂN ĐÔNG 042094019150 

167  VŨ XUÂN KHÔI 077200001740 

168  TRẦN QUANG PHƯỚC 049076002389 

169  LÊ THỊ ÁNH TUYẾT 042189020460 

170  TRẦN THỊ VÂN ANH 001191013052 

171  NGUYỄN TẤT THÀNH 042086016198 

172  NGUYỄN VĂN AN 077206003654 

173  HỒ THỊ OANH 034179012694 

174  BÙI HOÀI YẾN NHƯ 038300002970 

175  LÊ HOÀNG SƠN 052096000220 

176  NGUYỄN VĂN BẢNG 040089016030 

177  LÊ QUỲNH PHƯƠNG 077305005522 

178  VŨ GIA HUY 077204003851 

179  TRẦN HỒNG QUÂN 042089005466 
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STT HỌ TÊN CC/CCCD 

180  VÕ THỊ HỒNG HẠNH 077195002341 

181  LÊ HỒNG HIỀN 051084013481 

182  NGUYỄN THÀNH NHẬT LINH 086096000996 

183  ĐÀO THỊ THU HIỀN 034300012374 

184  NGUYỄN THỊ KIM THƯ 042188007505 

185  HUỲNH HOÀI NAM 001071021763 

186  NGUYỄN ĐẠI TRƯỜNG GIANG 070204000125 

187  NGUYỄN NGỌC GIA HÂN 079302019223 

188  LÊ MINH HIẾU 077089000175 

189  NGUYỄN THỊ THÙY LINH 066192000620 

190  LÊ QUANG 045092005520 

191  NGUYỄN TRỌNG ÁNH 042091016287 

192  HOÀNG MINH KHƠI 034093001205 

193  LÊ THỊ LAN THANH 077198007730 

194  NGUYỄN THỊ THANH MAI 042194016288 

195  TRẦN THỊ HỒNG THẮM 077199003275 

196  CAO HỮU PHÁT 091094005256 

197  NGUYỄN MINH HÒA 075092013035 

198  LÊ CAO THẮNG 042087000495 

199  NÔNG VĂN LONG 004092007064 

200  VŨ THỊ THẮM 036300017621 

201  PHẠM THỊ ÁNH TUYẾT 077192009766 

202  MAI THỊ KIỀU TRANG 077191001631 
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STT HỌ TÊN CC/CCCD 

203  NGUYỄN VĂN TIẾN 082091000033 

204  NGUYỄN THỊ HUYỀN 042193004600 

205  LÊ SỸ CƯỜNG 038204013424 

206  LÊ BÍCH PHƯỢNG 038199000468 

207  DƯƠNG THỊ THANH QUÝ 045196005128 

208  ĐẶNG QUANG THANH 042093000170 

209  HỒ THỊ THU HIỀN 077185010337 

210  NGÔ THỊ CHIẾN 001178014125 

211  TRẦM NHỰT MINH 084095000321 

212  TRẦN VĂN NGUYÊN 042090008167 

213  PHAN NGỌC DUY 077085007242 

214  ĐÀO THỊ MỸ HẠNH 077301003285 

215  VĂN THỊ HUỲNH NGA 084194003889 

216  LÊ XUÂN HIẾU 038092036888 

217  NGUYỄN VĂN HIẾU 077084000023 

218  TRẦN THỊ LIÊN 038188022897 

219  NGUYỄN VỸ NHÂN 052083014980 

220  TRẦN THỊ THUẦN 042188000591 

221  TRẦN TƯ HỒNG QUÂN 092081012199 

222  NGUYỄN THỊ HIÊN 017179001589 

223  MAI THẾ ANH 038095017601 

224  NGUYỄN THỊ TRANG 051302007686 

225  TRẦN QUỐC TOẢN 042092011565 
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STT HỌ TÊN CC/CCCD 

226  TRẦN THỊ SAO MAI 075189000382 

227  TRẦN THỊ BÍCH NGỌC 042301012103 

228  ĐỖ VĂN HIỂU 038091003840 

229  VÕ THỊ TÚ ANH 040188013244 

230  BÙI ÁNH LINH 077199005899 

231  NGUYỄN VĂN THỨC 030084010157 

232  TRƯƠNG THỊ THẢO 040194036664 

233  NGUYỄN DUY HẢI 051089009453 

234  NGUYỄN VĂN THẢO 048095008207 

235  HOÀNG VĂN LỤC 038081017050 

236  HOÀNG ANH DŨNG 044089013177 

237  HUỲNH THỊ MỸ NGỌC 060192004380 

238  PHẠM XUÂN THỨC 036089018739 

239  NGUYỄN TIẾN PHƯƠNG 040078000394 

240  NGUYỄN VĂN TUYÊN 038090004301 

241  LÊ THỊ KIM NGUYÊN 077198006774 

242  VÕ THANH DUY 077082009163 

243  TRẦN CÔNG TÂN 077092005960 

244  ĐẶNG THẾ TIẾN 038087024159 

245  ĐÀO LÊ PHƯƠNG HUY 077096002903 

246  HOÀNG VĂN LUÂN 034092000773 

247  PHẠM ĐỖ PHƯƠNG 083085000015 

248  ĐỖ QUANG HUY 074086001792 
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STT HỌ TÊN CC/CCCD 

249  TRƯƠNG THỊ NGỌC HƯƠNG 083166000120 

250  DƯƠNG VĂN CƯỜNG 038083040965 

251  LÊ THỊ SAO MAI 040194017766 

252  HỨA ĐÌNH SƠN  038097020122 

253  LÊ THỊ TRANG 038183023668 

254  HỒ THỊ HIỀN 051191011534 

255  TRẦN VĂN TỎA 045090008383 

256  HOÀNG ANH PHÚC 070200010125 

257  TRẦN VĂN SƠN 042084004054 

258  TRẦN VĂN LƯỢNG 089087019377 

259  ĐỒNG NGỌC KHÁNH 036302000775 

260  NGUYỄN TRUNG HUẤN 030202000851 

261  TRẦN NGỌC PHÁP 060097011521 

262  NGUYỄN HỮU TRÍ 077085003084 

263  NGUYỄN THỊ HOÀI CHUNG 077196010055 

264  TRẦN THỊ THANH HUYỀN 001176021378 

265  HUỲNH THỊ KIM LOAN 051179000157 

266  TRẦN HOÀI PHƯƠNG 070082000086 

267  NGUYỄN ĐẮC HIẾN 031086007957 

268  TRƯƠNG THỊ LÝ 066185000046 

269  TRẦN LÊ TRÚC NGÂN 077194003019 

270  NGUYỄN ĐỨC THẮNG 077088003605 

271  NGUYỄN THỊ HÀ 042199000125 
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STT HỌ TÊN CC/CCCD 

272  NGUYỄN THỊ HẬU 066194012683 

273  TÔ THỊ NGỌC  034166006580 

274  DƯƠNG THỊ NĂNG 049173011176 

275  LÊ NGỌC THẢO MY 077191008953 

276  NGÔ THANH TRƯỜNG 052085000177 

277  LÊ ĐÌNH TUẤN 042060000647 

278  CHÂU THỊ PHƯỢNG 075191006892 

279  TRỊNH VĂN NHÂN 038087019782 

280  NGUYỄN GIA CẢNH 040091003290 

281  BÙI THỊ DIỆU THÚY 044187001442 

282  THÁI ANH TUẤN 042088013562 

283  HUỲNH NGỌC TÂN 046098006573 

284  NGUYỄN THU THỦY 077197001404 

285  NGUYỄN THỊ LỆ THỦY 056179002184 

286  ĐINH CÔNG VŨ 052096006912 

287  VÕ THỊ THU SANG 051152005020 

288  NGÔ VĂN LỊNH 049094001595 

289  
NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG 

THẢO 
077303001442 

290  LÊ HỮU CƯỜNG 077088001991 

291  VŨ THỊ VÂN 038194015321 

292  ÔNG THỊ VÂN 036187014565 

293  NGUYỄN THỊ HẰNG 037183007439 

294  TRẦN THỊ TƯ 052187017132 
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STT HỌ TÊN CC/CCCD 

295  TRẦN MINH HOÀNG 077202000466 

296  MAI VĂN TIẾN 045092000008 

297  PHAN VĂN TIẾN 042091014821 

298  BÙI THỊ LỤA 036186014984 

299  PHAN THỊ MỸ NƯƠNG 044191012691 

300  BÙI VĂN HÙNG 034079001270 

301  ĐẶNG THỊ OANH 040193013768 

302  PHAN NGUYỄN THẢO NGÂN 077301003924 

303  TRỊNH ANH TUẤN 038078003267 

304  HỒ THỊ NHUNG 040178000282 

305  VÕ NHẬT HUY 082201013389 

306  TRẦN THỊ THANH TÂM 035182009802 

307  VÕ QUANG DY 075096009447 

308  NGUYỄN THỊ NGỌC OANH 077185001173 

309  TRƯƠNG THỊ THANH 040182024849 

310  LÊ THỊ HOA 038191010736 

311  PHAN THỊ THU VÂN 031192015482 

312  TRẦN VĂN NGHĨA 036097012195 

313  HOÀNG VĂN VŨ 045082000111 

314  TRẦN QUỐC HOÀN 038084001888 

315  NGUYỄN VĂN NAM 038084037619 

316  NGUYỄN ANH TUẤN 022085003200 

317  NGUYỄN THỊ HOÀNG LAN 068192012810 
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STT HỌ TÊN CC/CCCD 

318  ĐẶNG THỊ THU HỒNG 077183000936 

319  LÊ CÁT VƯỢNG 046093016003 

320  NGUYỄN MINH NGỌC 077093007768 

321  TRẦN THANH MỸ 079176013639 

322  NGÔ THỊ MỸ NHÂN 045186005250 

323  NGUYỄN NGỌC THÙY DUNG 052192017333 

324  VÕ THỊ HÒA 077189002357 

325  NGUYỄN MINH CHIẾN 052097006378 

326  PHẠM THỊ HẰNG 030190013540 

327  ĐỖ MẠNH CƯỜNG 077092003771 

328  NGUYỄN HỒNG THẮNG 040084010511 

329  TRẦN VĂN TÀI 040089032290 

330  NGUYỄN THỊ YÊU 031174009406 

331  ĐỖ VĂN ĐỊNH 015095000012 

332  MAI QUỲNH TRANG 077305000499 

333  NGUYỄN TRƯỜNG PHƯỚC 077079001827 

334  NGUYỄN CÔNG HẬU 031095010460 

335  NGUYỄN VĨNH ĐẠT 077202003727 

336  NGUYỄN HOÀNG LÝ 049089003942 

337  VŨ THỊ HIỀN 036193018057 

338  NGUYỄN THỊ THANH TÂM 068300000159 

339  LÂM THỤY KHƯƠNG AN 079189027136 

340  PHẠM THỊ NGỌC HẠNH 077190011577 
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STT HỌ TÊN CC/CCCD 

341  NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH 044182008875 

342  NGUYỄN THANH HOÀN 024082000762 

343  ĐỖ THỊ LIÊN 036300018482 

344  NGÔ THỊ LINH 049179021859 

345  TRƯƠNG MINH HÙNG 066094002780 

346  LÊ MINH QUÂN 077089010036 

347  NGUYỄN THANH HẢI 048097004450 

348  LÊ THỊ THANH TƯƠI 077198040567 

349  PHẠM CÔNG HỮU 045089008668 

350  NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG 091188015547 

351  VÕ HUỲNH HOÀNG NGUYÊN 077198000054 

352  NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 038193013064 

353  PHẠM THỊ THƠM 036195002157 

354  LƯU CHÍ CƯỜNG 077203002415 

355  NGUYỄN VŨ HẢO 096201012077 

356  NGUYỄN THỊ NGỌC LAN 036176007192 

357  NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯỢNG 036185017740 

358  TRẦN THÙY VI NA 052198002566 

359  LÊ VĂN TUẤN 049079000208 

360  NGUYỄN THỊ SANG 040195036465 

361  PHAN VĂN DOANH 036092025094 

362  ĐẶNG HOÀI ÂN 086093009880 

363  BẠCH HỒ ĐẠI NGHĨA 046099000158 
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STT HỌ TÊN CC/CCCD 

364  SỲ NHỘC VỀNH 060092005674 

365  ĐÀO QUANG DIỄN 034091005210 

366  NGUYỄN PHI LONG 077089006610 

367  HÀ BÙI THÙY TRÂM 070303000293 

368  TRẦN THỊ THANH TRÚC 066199016912 

369  PHẠM THÁI HÒA 077088005179 

370  PHẠM THỊ KIM TRANG 054195011374 

371  BÙI HỒNG QUÂN 025072004251 

372  ĐẶNG THỊ MAI 030177009889 

373  NGÔ NGỌC THẮNG 045200007079 

374  TỐNG KIM THÙY 077199000923 

375  HỒ TRỌNG NGHĨA 077200000943 

376  NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA 037097002500 

377  PHAN KHÁNH HOÀNG 077097003776 

378  NGÔ ĐẠI AN 077201001785 

379  NGUYỄN PHI TÂN 077092003668 

380  LA THỊ KIM NGÂN 077191003032 

381  LÊ HỮU LINH 066092006324 

382  NGUYỄN THỊ TUYÊN 042183011249 

383  NGUYỄN GIANG PHẬN 092082008019 

384  TRẦN QUỐC VIỆT 051088009132 

385  LÊ THỊ HIỀN 038195031099 

386  LÊ THỊ HÀ 024198008326 
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